CHỦ ĐỀ 21: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT.

A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
1/ Nguyên lý truyền nhiệt
	Khi có 2 vật truyền nhiệt cho nhau thì:
	- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
	- Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau thì ngừng lại.
	- Nhiệt lượng của vật này toả ra bằng nhiệt lượng của vật kia thu vào.
2/ Phương trình cân bằng nhiệt: Qtoả = Qthu.
3/ Phương pháp giải bài toán cân bằng nhiệt.
Bài tập này có thể yêu cầu tính khối lượng , nhiệt dung riêng, nhiệt độ cân bằng… của quá trình trao đổi nhiệt thì ta cũng giải tương tự.
Bước 1: Phân tích đề bài tìm đối tượng toả nhiệt, đối tượng thu nhiệt.
Bước 2: Dùng công thức tính nhiệt lượng để tính nhiệt lượng toả ra, nhiệt lượng thu vào.
Bước 3: Dùng phương trình cân bằng nhiệt Qtoả ra = Qthu vào để tính đại lượng chưa biết theo yêu cầu của đề bài.
B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài 1: Một học sinh thả 300g chì ở 100°C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5°C làm cho nước nóng lên tới 60°C. Tính:
     	a/ Nhiệt độ của chì ngay sau khi cân bằng nhiệt?
     	b/ Nhiệt lượng nước thu vào?
     	c/ Nhiệt dung riêng của chì?
	d/ So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì ghi trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch?
	




Bài 2: Một nhiệt lượng kế chứa 12 lít nước ở 150C. Hỏi nước nóng lên tới bao nhiêu độ nếu bỏ vào nhiệt lượng kế một quả cân bằng đồng thau khối lượng 500g được nung nóng tới 1000C. Lấy nhiệt dung riêng của đồng thau là 368J/kg.K, của nước là 4186J/kg.K.
	







Bài 3: Nung nóng một miếng đồng nặng 15 kg đang ở nhiệt độ từ 20 oC lên tới nhiệt độ 150 oC. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/(kg.K). 
		a) Tính nhiệt lượng cần truyền cho miếng đồng. 
		b) Thả miếng đồng đang ở 150 oC này vào nước đang ở 28 oC thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của chúng là 66 oC. Bỏ qua sự hóa hơi và hao phí nhiệt, tìm khối lượng nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K).
	











Bài 4: Một học sinh thả  1250g chì ở nhiệt độ 1200 C  vào 400g nước  ở  nhiệt độ 300 C  làm cho nước  nóng lên  tới 400C .
	a) Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có sự  cân bằng nhiệt.
	b) Tính nhiệt lựơng nước thu vào.
	c) Tính nhiệt dung riêng của chì.
	d) So sánh  nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì trong  bảng  và giải thích tại sao có sự chênh lệch  đó.
	 (Cho Biết CNước= 4200J/kg.K, CĐất =800J/kg.K, CChì =130J /kg.K)
	







Bài 5: Trong khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng, một học sinh thả một miếng chì khối lượng 310g được nung nóng tới 1000C vào 2,5 lít nước ở 58,50C. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước và chì là 600C.
   	a) Tính nhiệt lượng nước thu được
   	b) Tính nhiệt dung riêng của chì 
	







Bài 6: Đổ 738 g nước ở nhiệt độ 15°C vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100°C. Nhiệt độ khi bắt đầu cân bằng nhiệt là 17°C. Tính nhiệt dung riêng của đồng, lấy nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K.
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